










Phụ lục 2

Stt Tên tổ chức cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số 

CMND/ĐK

KD

Ngày cấp 

CMND/Đ
KKD

Nơi cấp 

CMND/

ĐKKD

Địa chỉ
 Số cổ phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Anh
Chủ Tịch 

HĐQT
   1,966,749 18.16%

2 Đỗ Thị Hồng Loan       418,900 3.87%

3 Nguyễn Mạnh Hùng                 -   

4 Nguyễn Hải Nguyên       310,000 2.86%

6 Vũ Văn Trực
Thành viên 

HĐQT
      411,131 3.80%

7 Vũ Văn Trác                 -   

8 Hà Thị Tiếp                 -   

9 Vũ Thị Anh                 -   

10 Vũ Thị Hương                 -   

11 Vũ Thị Thủy                 -   

12 Vũ Xuân Trường                 -   

13 Vũ Xuân Chinh                 -   

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



14 Vũ Thanh Sơn                 -   

15 Vũ Thành Yên                 -   

16 Nguyễn Thị Minh Nguyệt                 -   

17 Vũ Minh Nhật                 -   

18 Vũ Minh Trí                 -   

19 Trần Mạnh Hà
Thành viên 

HĐQT
        14,592 0.13%

Từ nhiệm 

TV HĐQT 

kề từ ngày 

16/05/2015

20 Trần Mạnh Thu -             

21 Lê Thị Trinh Chính -             

22 Vi Kim Chi -             

23 Trần Mạnh Hải -             

24 Trần Mạnh Hồng -             

25 Trần Mai Hương -             

26 Trần Mạnh Hiền -             

27 Trần Vi Mai Châu -             

28 Trần Vi Đan Châu -             



29 Trần Nguyên Hùng

Thành viên 

HĐQT/ 

TGĐ/ Người 

công bố 

thông tin

200,002      1.85%

Bổ nhiệm  

Tổng Giám 

đốc kể từ 

ngày 

16/07/2015

30 Đinh Thị Hồng Nhi -             

31 Trần Khôi Nguyên -             

32 Dương Ngọc Minh -             

33 Trần Đức Nhã -             

34 Nguyễn Cao Cường

Thành viên 

HĐQT/Phó 

TGĐ
158,888      1.47%

Từ nhiệm 

chức danh 

TGĐ theo 

nguyện 

vọng cá 

nhân; Bổ 

nhiệm Phó 

TGĐ kể từ 

ngày 

16/07/2015

35 Nguyễn Thị Bảo Ngọc -             

36 Nguyễn Hoàng Dũng
Thành viên 

HĐQT
      150,000 1.38%

Nhậm chức 

thành viên 

HĐQT 

2015-2017



37 Đoàn Thu Hà 39,450        0.36%

Cổ đông 

nội bộ 
Nguyễn 

Hoàng 

Dũng là 

thành viên 

HĐQT 

2015-2017

38 Đặng Trần Phúc

Thành viên 

HĐQT/Giá

m đốc CN 

Hà Nội

      160,460 1.48%

39 Nhữ Đình Thiện
Trưởng Ban 

Kiểm soát
180,000      1.66%

40 Nguyễn Huỳnh Mai -             

41 Nhữ Mai Anh -             

42 Nhữ Đình Minh Anh -             

43 Nhữ Đình Huy Tuấn -             

44 Nhữ Đình Huy Bảo -             

45 Nguyễn Thị Huyền Linh T/v BKS -             



46 Trần Đức Kết -             

47 Trần Đức Trung -             

48 Trần Linh Chi -             

49 Lê Thị Thanh Tụ T/v BKS 65,065        0.60%

50 Hồ Văn Hoạch -             

51 Hồ Hải Yến -             

52 Hồ Hải Duy -             

53 Nguyễn Thanh Tuyền
Kế toán 

trưởng
130,871      1.21%

54 Dư Phương Anh -             

55 Nguyễn Thanh Tú -             

56 Nguyễn Thanh Tín -             

57 Nguyễn Trần Tú Trinh 1,030          0.01%



TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2016

Người đại diện pháp luật

Tổng Giám đốc

Trần Nguyên Hùng       



Phụ lục 1

Stt Tên tổ chức cá nhân

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số 
CMND/ĐK

KD

Ngày cấp 

CMND/Đ
KKD

Nơi cấp 

CMND/

ĐKKD

Địa chỉ
Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

1 Nguyễn Hoàng Anh
Chủ Tịch 

HĐQT
19/05/2012

Nhậm chức Chủ tịch 

HĐQT 2012-2017

2 Đỗ Thị Hồng Loan -nt-

Cổ đông nội bộ Nguyễn 

Hoàng Anh là chủ tịch 

HĐQT 2012-2017

3 Nguyễn Mạnh Hùng -nt- -nt-

4 Nguyễn Hải Nguyên -nt- -nt-

5 Vũ Văn Trực
Thành viên 

HĐQT
19/05/2012

Nhậm chức thành 

viên HĐQT 2012-2017

6 Vũ Văn Trác -nt-

Cổ đông nội bộ Vũ Văn 

Trực  là thành viên 

HĐQT 2012-2017

7 Hà Thị Tiếp -nt- -nt-

8 Vũ Thị Anh -nt- -nt-

9 Vũ Thị Hương -nt- -nt-

Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



10 Vũ Thị Thủy -nt- -nt-

11 Vũ Xuân Trường -nt- -nt-

12 Vũ Xuân Chinh -nt- -nt-

13 Vũ Thanh Sơn -nt- -nt-

14 Vũ Thành Yên -nt- -nt-

15 Nguyễn Thị Minh Nguyệt -nt- -nt-

16 Vũ Minh Nhật -nt- -nt-

17 Vũ Minh Trí -nt- -nt-

18 Trần Mạnh Hà
Thành viên 

HĐQT
19/05/2012 16/05/2015

Miễn nhiệm TV 

HĐQT từ ngày 

16/05/2015

19 Trần Mạnh Thu -nt- -nt-

Cổ đông nội bộ Trần 

Mạnh Hà  là thành viên 

HĐQT 2012-2017

20 Lê Thị Trinh Chính -nt- -nt- -nt-

21 Vi Kim Chi -nt- -nt- -nt-

22 Trần Mạnh Hải -nt- -nt- -nt-



23 Trần Mạnh Hồng -nt- -nt- -nt-

24 Trần Mai Hương -nt- -nt- -nt-

25 Trần Mạnh Hiền -nt- -nt- -nt-

26 Trần Vi Mai Châu -nt- -nt- -nt-

27 Trần Vi Đan Châu -nt- -nt- -nt-

28 Trần Nguyên Hùng

Thành viên 

HĐQT/ TGĐ/ 

Người công 

bố thông tin

19/05/2012

Nhậm chức thành 

viên HĐQT 2012-2017

-Bổ nhiệm Tổng Giám 

đốc kể từ ngày 

16/07/2015

29 Đinh Thị Hồng Nhi -nt-

Cổ đông nội bộ Trần 

Nguyên Hùng  là thành 

viên HĐQT 2012-2017

30 Trần Khôi Nguyên -nt- -nt-

31 Dương Ngọc Minh -nt- -nt-

32 Trần Đức Nhã -nt- -nt-



33 Nguyễn Cao Cường
Thành viên 

HĐQT
19/05/2012

Nhậm chức thành 

viên HĐQT 2012-2017

-Từ nhiệm chức danh 

TGĐ theo nguyện 

vọng cá nhân; Bổ 
nhiệm Phó TGĐ kể từ 

ngày 16/07/2015 

- Miễn nhiệm chức 

danh Phó TGĐ theo 

nguyện vọng kể từ 

ngày 24/12/2015

34 Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Cổ đông nội bộ Nguyễn 

Cao Cường  là thành 

viên HĐQT 2012-2017

35 Nguyễn Hoàng Dũng
Thành viên 

HĐQT
16/05/2015

Nhậm chức thành 

viên HĐQT 2015-2017

36 Đoàn Thu Hà -nt-

Cổ đông nội bộ Nguyễn 

Hoàng Dũng là thành 

viên HĐQT 2015-2017

37 Đặng Trần Phúc

Thành viên 

HĐQT/Giám 

đốc CN Hà 

Nội

16/05/2015
Nhậm chức thành 

viên HĐQT 2015-2017

38 Nhữ Đình Thiện
Trưởng Ban 

Kiểm soát
19/05/2012

Nhậm chức Trưởng 

BKS 2012-2017



39 Nguyễn Huỳnh Mai -nt-

Cổ đông nội bộ Nhữ 

Đình Thiện là Trưởng 

BKS 2012-2017

40 Nhữ Mai Anh -nt- -nt-

41 Nhữ Đình Minh Anh -nt- -nt-

42 Nhữ Đình Huy Tuấn -nt- -nt-

43 Nhữ Đình Huy Bảo -nt- -nt-

44 Nguyễn Thị Huyền Linh T/v BKS 19/05/2012
Nhậm chức thành 

viên BKS 2012-2017

45 Trần Đức Kết -nt-

Cổ đông nội bộ Nguyễn 

Thị Huyền Linh là 

Thành viên BKS 2012-

2017

46 Trần Đức Trung -nt- -nt-

47 Trần Linh Chi -nt- -nt-

48 Lê Thị Thanh Tụ T/v BKS 19/05/2012
Nhậm chức thành 

viên BKS 2012-2017

49 Hồ Văn Hoạch -nt-

Cổ đông nội bộ Lê Thị 
Thanh Tụ là Thành 

viên BKS 2012-2017



50 Hồ Hải Yến -nt- -nt-

51 Hồ Hải Duy -nt- -nt-

52 Nguyễn Thanh Tuyền
Kế toán 

trưởng
28/05/2012

Nhậm chức kế toán 

trưởng 2012-2015 & 

2015-2017

53 Dư Phương Anh -nt-

Cổ đông nội bộ Nguyễn 

Thanh Tuyền là kế toán 

trưởng 2012-2015 & 

2015-2015

54 Nguyễn Thanh Tú -nt- -nt-

55 Nguyễn Thanh Tín -nt- -nt-

56 Nguyễn Trần Tú Trinh -nt- -nt-

TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2016

Người đại diện pháp luật
Tổng Giám đốc

Trần Nguyên Hùng       




